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TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Dự thảo Quyết định) như sau:
I. Sự cần thiết phải ban hành văn bản
Trong thời gian qua, công tác quản lý chất thải rắn (CTR) nói chung và CTR sinh hoạt nói riêng trên địa bàn tỉnh đã và đang được các cấp chính quyền quan tâm. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó đã đề cập đến một số nội dung cơ bản về hình thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhằm tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 quy định về quản lý CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/02/2019 về thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom tăng lên đáng kể, phương tiện và trang thiết bị về thu gom, vận chuyển và xử lý CTR từng bước được đầu tư, nâng cấp. Hiện tại công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực thành thị đạt khoảng 95 - 100%, ở khu vực nông thôn khoảng 55-60%, đến nay trên địa bàn tỉnh đã đầu tư (giai đoạn 1) 07 bãi chôn lấp chất thải rắn (TP.Đông Hà, TX. Quảng Trị, các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông) ; 02 bãi rác đang đầu tư xây dựng (huyện Vĩnh Linh và Hướng Hóa), 03 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (lò đốt rác huyện đảo Cồn Cỏ đang sử dụng, lò đốt rác huyện Cam Lộ và xã Tà Rụt huyện Đakrông chuẩn bị đưa vào sử dụng). Rác thải hiện nay chủ yếu được xử lý bằng công nghệ chôn lấp và một phần nhỏ được xử lý theo phương pháp đốt.
Tuy nhiên, với lượng rác thải thu gom khoảng 326 tấn rác thải/ngày như hiện nay (số liệu dự báo năm 2021), dự kiến lượng rác thải này sẽ tăng dần trong những năm tới. Theo Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đưa ra mục tiêu “đến  năm 2025, 85% các đô thị còn lại có công trình tái chế chất thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom”.
Để thực hiện được mục tiêu của Kế hoạch, giải quyết những vấn đề bức xúc về nhu cầu xử lý rác thải hiện tại và trong thời gian tới, trong điều kiện thực tiễn địa phương khó khăn trong việc đầu tư kinh phí cho xử lý, đầu tư công nghệ chuyển đổi từ xử lý chôn lấp qua các công nghệ tiên tiến hơn. Nhằm tạo cơ chế, điều kiện xã hội hóa, huy động đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải và xác định lộ trình triển khai thực hiện phân loại cho mỗi loại hình CTR, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo nguyên tắc  “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu việc xả rác đối với người dân và doanh nghiệp; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 29/TB-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc về đầu tư dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Gio Linh; Văn bản số 130/UBND-CN ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 
Để triển khai áp dụng kịp thời các mức giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phục vụ cho công tác quản lý CTR trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả hơn, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 10/12/2020 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong tăng cường quản lý CTR và Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định. 
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn bản

1. Mục đích

Ban hành quy định giá tối đa cho dịch vụ dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn để áp dụng cho các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với từng loại hình công nghệ xử lý như: chôn lấp hợp vệ sinh, đốt không phát điện, chế biến phân vi sinh.
2. Quan điểm chỉ đạo
2.1. Các căn cứ pháp lý:

- Luật giá năm 2012;

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 
- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi sự nghiệp môi trường;

- Thông tư 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

- Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải khu vực đô thị; kết quả điều thức tế, tham khảo tài liệu, các địa phương;

- Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2.2. Quan điểm chỉ đạo

- Chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính đúng, tính đủ cho một đơn vị khối lượng chất thải rắn sinh hoạt để thực hiện xử lý.
- Phù hợp với các quy định của Luật Giá.
- Gắn với chất lượng dịch vụ, công nghệ xử lý; bảo đảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đúng quy trình kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, góp phần nâng cao chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Việc định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải căn cứ theo điều kiện hạ tầng, điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của ngân sách địa phương.

- Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương; Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ quan, tổ chức, cơ sở được tính trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động xử lý.

III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường triển khai và hoàn thiện bản dự thảo Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ “Xây dựng giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; ngày 01/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3324/STNMT-CCBVMT gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố để lấy ý kiến góp ý bản dự thảo Báo cáo; Ngày 02/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3694/STNMT-CCBVMT gửi Sở Xây dựng để lấy ý kiến góp ý về nhiệm vụ “Xây dựng giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố và Sở Xây dựng đã có ý kiến phúc đáp và cơ bản thống nhất với nội dung bản dự thảo Báo cáo nhiệm vụ.

Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị trình Sở Tài chính thẩm định nội dung nhiệm vụ “Xây dựng giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ và xây dựng bản Dự thảo Quyết định; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đối tượng chịu tác động bởi Văn bản quy phạm pháp luật đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở hoàn thiện nội dung Dự thảo Quyết định và trình Sở Tư pháp thẩm định.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định
 4.1. Bố cục và nội dung của bản Dự thảo Quyết định gồm có 03 điều, cụ thể như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”.
4.2. Bố cục và nội dung của Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (ban hành kèm theo Quyết định): gồm 04 điều, cụ thể như sau: 
Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Điều 2. Mức giá tối đa đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Điều 3. Lộ trình thực hiện

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Trên đây là Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Hồ sơ gửi kèm theo gồm:
1. Dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Các Văn bản, hồ sơ tài liệu liên quan đến ý kiến tham gia của các Sở, Ban ngành, địa phương, các tổ chức trong quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định.
	Nơi nhận:                                                                          

- Như trên;





- GĐ, các PGĐ; 
- Lưu: VT, CCBVMT.
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